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Cô Hiệu trưởng 
Lê Thanh Hương 

cùng học sinh trường 
TH Lê Hồng Phong 

(Quận Hà Đông, 
Hà Nội)

MÔN: TIẾNG VIỆT
VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP

NÉT CHỮ - NẾT NGƯỜI



Ảnh tặng bạn

IVE
là nhóm nhạc nữ mới nổi của Kpop Hàn Quốc, gồm 6 cô gái xinh đẹp và tài 
năng. Dù mới “trình làng” nhưng IVE đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, 
thậm chí còn lấn lướt cả các nhóm nhạc đàn chị đình đám như TWICE và SNSD.
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Quyết tâm biến ước mơ thành hiện 
thực, nên Hiền Anh luôn nỗ lực trên mọi 
lĩnh vực. Suốt 4 năm qua, cô bạn luôn 
đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm học. Bên cạnh đó, cô 
bạn còn tích cực học thêm tiếng Anh để 
nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. 
Cô nàng “bật mí”: “Là một doanh nhân 
thành đạt thì sẽ phải giao tiếp với nhiều 
đối tác, kể cả đối tác nước ngoài. Vì vậy 
nên tớ sẽ học thật chăm chỉ để có thể nói 
chuyện lưu loát bằng tiếng Anh”.

Hiện tại, cô bạn nhỏ còn đang ấp ủ 
một dự án kinh doanh “nhớn”. Đó là tìm 
mua các đồ dùng học tập dễ thương như 
bút, tẩy, gọt bút chì… trên các trang bán 
hàng điện tử nước ngoài có uy tín như 

Taobao, sau đó đem bán lại trên các sàn giao 
dịch điện tử trong nước. Hiền Anh “thổ lộ”: 
“Những đồ dùng học tập dễ thương và độc 
đáo được các bạn nhỏ săn lùng ghê lắm và cực 
kỳ thích luôn. Vậy nên, nếu kinh doanh theo 
ý tưởng này chắc chắn sẽ có lãi. Hì hì!”. Chà, 
cô bạn nhỏ nắm bắt tâm lý tiêu dùng của các 
“khách hàng nhí” siêu quá!

Chúng mình cùng chúc cho dự án kinh 
doanh cũng như ước mơ 
của Hiền Anh sớm thành 
hiện thực, để cô bạn 
có thể giúp đỡ được 
nhiều người xung 
quanh nhé!

   VŨ THANH

Bạn Bùi Hiền Anh, 
lớp 5A2, trường TH Yết Kiêu 

(Hà Đông, Hà Nội) mơ ước sau 
này sẽ trở thành một nữ doanh 
nhân thành đạt để mua tặng bố 

mẹ một căn nhà lớn và giúp 
đỡ những người có hoàn 

cảnh khó khăn.

MƠ THÀNH
 NỮ DOANH NHÂN

Chia sẻ cực hay
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ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21 NĂM HỌC 2022-2023

Sinh ra trong một gia đình nông dân 
ở Anh, năm 12 tuổi, cậu bé Niu-tơn 
mới được ra thành phố đi học. Thoạt 

đầu, cậu chỉ là một học trò bình thường. 
Cuối năm học thứ hai thì một chuyện bất 
thường xảy ra, đánh dấu một bước ngoặt 

trên con đường học tập của Niu-tơn.
     Hôm ấy, trong giờ nghỉ, Niu-tơn bị một 

cậu học sinh giỏi nhất lớp nhưng kiêu căng, 
ngỗ nghịch chế nhạo. Tức giận, Niu-tơn quyết 

chí học thật giỏi để chiếm lấy vị trí đứng đầu lớp. 
Bằng cách ấy, cậu sẽ làm cho người bạn xấu tính kia 
hết kiêu căng, hợm hĩnh. Niu-tơn tự đề ra cho mình 

một kế hoạch học tập rất tích cực. Cậu miệt mài làm hết 
các bài tập thầy giáo ra. Bài học nào cậu cũng học thật 
kĩ, nắm thật chắc. Cậu đọc thêm nhiều sách, mải mê 
đến quên ăn quên ngủ. Quả nhiên, chỉ mấy tháng sau 

cậu đã vượt lên, trở thành học trò xuất sắc nhất lớp, được 
các bạn nể phục, thầy giáo ngợi khen.

Năm 16 tuổi, đang khao khát học hỏi, Niu-tơn buộc phải bỏ học, về 
nông thôn giúp mẹ lo việc buôn bán. Nhưng Niu-tơn không hứng thú 
với công việc làm ăn. Cậu thường tìm mua sách rồi say sưa, mải miết 
đọc. Chú của Niu-tơn thấy cháu có năng khiếu đặc biệt đã khuyên chị 
nên cho cháu học tiếp. Thế là năm 17 tuổi, Niu-tơn được vào học đại 

học. Trong trường, cậu đã đọc hầu hết công trình khoa học của các 
nhà bác học trước đó. Vì thế, sau này Niu-tơn đã cống hiến cho 
loài người nhiều phát minh có giá trị lớn như kính thiên văn nhìn 

thấu các vì sao, giúp con người nghiên cứu vũ trụ bao la.
     Niu-tơn đã trở thành nhà bác học nổi tiếng của thế giới như thế đấy.

						                   Theo TSI-CHI-A-KỐP 

I. Đọc và trả lời câu hỏi     



l Phần dự thi của CHẶNG 
THỨ NHẤT chỉ được coi là 
hợp lệ khi mỗi em có đầy 
đủ bài dự thi của 01 bộ Đề 
thi cả 4 môn Toán, Tiếng 
Việt, TNXH (khối 2, 3), Lịch 
sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ 
năng sống.
l Với các thí sinh tham 

gia thi theo hình thức số 1 
cần lưu ý: cho toàn bộ bài 
dự thi của mình vào chung 
một phong bì, đính kèm 
ô phiếu dự thi cắt ra từ 
Báo Chăm Học (có in kèm 
với từng đề thi). Không sử 
dụng ô phiếu photocopy. 
l Với các thí sinh tham 

gia thi theo hình thức số 2 
cần lưu ý: cho toàn bộ bài 
dự thi của mình vào chung 
một phong bì, ghi kèm mã 
số thí sinh được BTC cấp 
khi sở hữu các bộ đề thi 
theo hình thức online. 

  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 

năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

*  Gợi ý: 
-  Đặc điểm nổi bật của cảnh vật. 
-   Điều em thích nhất (ấn tượng nhất) về cảnh vật.
- Cảm nghĩ của em về cảnh vật.

II. Viết 
Viết đoạn văn (8-10 câu) nêu tình cảm, cảm 

xúc của em về một cảnh vật ở quê hương hoặc 
nơi em ở.

a) Lúc mới ra thành phố đi học, Niu-tơn là một học trò thế nào?
b) Lí do nào khiến Niu-tơn quyết học thật giỏi để chiếm vị trí đứng đầu lớp? 
c) Niu-tơn đã làm những gì để trở thành học trò xuất sắc nhất lớp?
d) Theo em, nhờ đâu mà Niu-tơn đã trở thành nhà bác học nổi tiếng của thế giới?
e) Đánh dấu X vào trước những câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người.  

Giải thích ý nghĩa của một câu tục ngữ em vừa chọn.
 Xấu người, đẹp nết.
Thua keo này, bày keo khác.
Cầu được ước thấy.
Thất bại là mẹ thành công.
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Ở hiền gặp lành.



66

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 2

LỚP 4

Chợ chim

Bồ quân bên suối chín vàng
Biến thành chợ của họ hàng nhà chim

Đầu têu tu hú bay lên
Sẻ con giục mẹ bỏ quên cả giày

Chào mào chưa nếm đã say
Chim sâu bận mọn nửa ngày mới sang

Anh vũ mua bán đàng hoàng
Ăn xong múa lộn cả làng cùng xem...

Theo HỮU THỈNH

+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu 
các bộ đề thi theo hình thức online. 
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Trâu rừng sống ở đồng cỏ dưới chân núi. Chúng 
chỉ di chuyển khi có hạn hán, đồng cỏ khô cháy. 
Khi có mưa chúng lại trở về. Nơi chúng sinh sống 
bao giờ cũng có đầm nước hoặc dòng sông. Đó là 
nơi chúng ngâm mình sau lúc ăn no.

Trâu rừng còn là chỗ dựa của loài thú ăn cỏ yếu 
ớt. Ban ngày, thú nhỏ ngủ trong hang ổ bí mật. 
Đêm đến chúng kiếm ăn gần bầy trâu. Bầy trâu 
hào hiệp không bao giờ xua đuổi chúng.

Theo VŨ HÙNG

Nơi sinh sống của trâu rừng có gì đặc biệt? Chi tiết 
nào cho thấy trâu rừng sống hiền hậu và hào hiệp?

Trâu rừng

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 
15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 2

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT
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Chắc có người thắc mắc, sao lại có 
chuyện chó đi “giữ mực” ở đây? Chó nuôi 
để canh cửa giữ nhà, không cho người lạ 
hay kẻ gian đột nhập.  Mực là chất có màu 
hòa tan trong nước dùng để viết, vẽ hoặc 
in ấn. Các em đi học thường quen thuộc 
với màu mực tím. Các thầy cô giáo chấm 
bài thường dùng màu mực đỏ. Còn các cụ 
đồ Nho thường dùng mực Tàu để viết câu 
đối (trên giấy đỏ). Vậy chó đen giữ mực có 
phải giữ thứ mực kia không?

Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ

CHÓ 
ĐEN 
GIỮ   
 MỰC

PGS. TS PHẠM VĂN TÌNH
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“Mực” trong câu thành ngữ này chính 
là mực Tàu, mực đen nhánh dùng để 
viết chữ Hán nói chung. Người ta dùng 
bút lông, chấm mực này rồi viết trên 
giấy dó, giấy bản, giấy hồng điều, trên 
lụa... Màu đen là màu duy nhất, màu đặc 
trưng của loại mực chuyên dụng này. Từ 
mực từ đó mà thay đổi, có nghĩa là “màu 
đen”. Chó đen, người Việt ta thường gọi 
là chó mực. Chó đen giữ mực ở đây chỉ 
là lối nói chơi chữ, rằng: “chó đã đen thì 
lúc nào cũng phải đen”. “Giữ mực” chính 

là “giữ lấy cái căn cốt, cái riêng biệt về 
màu sắc” của loại chó này. Giống như 
“mèo vẫn hoàn mèo”, chó đen rút cục 
vẫn là chó đen (chó mực) như cái bản 
chất vốn có của nó. Ta thường nghe nói: 
“Cái bọn cường hào ác bá ấy, đừng hi 
vọng chúng thay đổi cái nết chó đen giữ 
mực. Cứ phải đánh đổ chúng thì cuộc 
sống dân ta mới khác được” (Tổng tập 
văn học Việt Nam, tập 30A); “Thôi được, 
mày đã chó đen giữ mực như vậy thì ông 
cho mày miếng đất bìa làng, vợ chồng 
đem nhau ra đấy mà ở” (Nguyễn Kiên).

Thành ngữ này như vậy là được dùng 
với nghĩa tiêu cực, chỉ cái tính cố hữu, 
không thay đổi bản chất của ai đó, 
trong mọi trường hợp đều như thế.
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Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................    2. .................................................      3. .........................................................  
                        4. ...............................................    5. .................................................      6. .........................................................  

11

                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TIẾNG VIỆT             CHĂM HỌC  43



Mới đây, cô trò trường TH 
Lê Hồng Phong (Hà Đông, 
Hà Nội) đã rộn ràng tổ 
chức lễ phát động thường 
niên với chủ đề: “Đọc và 
làm theo báo Đội”. Được 
thưởng thức những ấn 
phẩm sinh động, phù hợp 
với lứa tuổi, các bạn nhỏ 
ở đây luôn háo hức mong 
chờ đến ngày được cầm 
tờ báo còn thơm mùi mực 
trên tay.

T H I  Đ UA
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“ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI”

Chuyện trường, chuyện lớp



Với các bạn học sinh TH Lê Hồng Phong 
thì báo Đội - những ấn phẩm đặc sắc của 
Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - từ 
lâu đã là “người bạn” đồng hành đáng tin 
cậy và giúp xả stress sau mỗi giờ học căng 
thẳng. Đặc biệt, với các em học sinh mới 
vào lớp 1 thì tờ báo Đội còn có ý nghĩa hơn 
thế nữa. Bởi vì, cứ vào đầu giờ mỗi buổi 
học, các “em út” lại được cô giáo chủ nhiệm 
chọn đọc cho nghe những trang báo hay. 
Sau đó, cả lớp cùng thảo luận, rồi trả lời 
những câu hỏi liên quan đến câu chuyện, 
trang báo vừa đọc. Bạn nào trả lời đúng câu 
hỏi sẽ được cô giáo khen và tuyên dương 
trước cả lớp. Vì đều muốn được cô giáo 
khen nên các em lớp 1 rất hăng say xem 
báo, tìm hiểu câu chuyện để có câu trả lời 
nhanh nhất, dù mới chỉ tập tành đánh vần, 
ghép chữ. Chính môi trường tạo nên sự thi 

đua, lại có khích lệ như thế nên quá trình làm 
quen với con chữ của các em nhỏ lớp 1 TH 
Lê Hồng Phong diễn ra rất nhẹ nhàng và có 
nhiều tiến bộ rõ rệt, giúp các em mau chóng 
đọc thông viết thạo.

Còn riêng cô bạn Trịnh Ngọc Hà (lớp 5E) thì 
“thổ lộ”: “Tớ rất thích đọc báo Đội, vì trong đó 
có nhiều bài báo hay về những tấm gương 
học giỏi, rất đáng để tớ học tập và noi theo. 
Đặc biệt, (“bật mí” nhé), đọc báo Đội, tớ còn 
có cơ hội tham gia các cuộc thi để nhận quà 
nữa cơ. Tớ mong một ngày nào đó sẽ “rinh” 
quà từ báo Đội để khoe với cả lớp, cho cả hội 
tròn mắt luôn. He he!”.

Nào, các bạn ơi, hãy “Đọc và làm theo báo 
Đội” cùng các bạn nhỏ TH Lê Hồng Phong 
để có thêm nhiều thông tin và kiến thức mới 
mẻ, thú vị nhé!
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Bài: MINH KIÊN 
 Ảnh: TRẦN THIỆN

  



Mẫu nhí xì-tai

Halloween là cơ hội tuyệt vời để chúng mình thỏa 
sức sáng tạo những bộ cánh cực chất. Từ những hình 
ảnh thân quen đời thường đến những nhân vật siêu 
nhiên trong tưởng tượng - tất cả đều trở thành nguồn 
cảm hứng bất tận để cho ra đời những bộ trang phục 
ngộ nghĩnh, dễ thương. Chúc bạn sẽ biến hình thật 
xinh trong lễ hội Halloween này nhé!

LIÊN HƯƠNG 

NÀO 

BIẾN 
HÌNH!

  MÌNH CÙNG

14
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CỦA LOÀI VẬT

Ngạc nhiên chưa

Nhiều loài vật thường dùng những 
mẹo nho nhỏ để bảo vệ bản thân và thể 
hiện bản lĩnh của giống loài. Chúng sở 
hữu những “độc chiêu” mà đến cả con 
người cũng phải “nể” đó nha.

MẸO 
NHỎ

Chim bồ câu cái 
không thể đẻ trứng 

nếu không nhìn 
thấy một con chim 

bồ câu khác.

Chim gõ kiến có thể dùng 
lưỡi quấn quanh não của mình. 
Việc này giúp đảm bảo an toàn 
cho bộ não khi chúng bắt đầu 

thực hiện quá trình mổ vào 
thân cây với tốc độ cao.

          Mỗi khi gáy, 
gà trống thường tự 
làm mình điếc tạm 

thời để bảo vệ thính 
giác của bản thân.



17

ĐỨC GIANG

Kền kền thường đi 
tiểu lên bàn chân của mình. 
Đây không chỉ là cách giúp 

chúng giải nhiệt trong những 
ngày nắng nóng, mà còn là 
tuyệt chiêu tiêu diệt các loại 

vi khuẩn bám trên chân.

Một số loài chim 
sẽ oánh chén luôn 

phân của con non với 
mục đích làm sạch “ngôi 

nhà” của mình.

Kangaroo nhảy 
càng nhanh thì năng 

lượng nó tiêu hao 
càng ít.



Bạn
thú vị

Hay lo lắng và sợ hãi những chuyện không đâu khiến bạn 
dễ bị stress. Nhưng bù lại, bạn là người có trái tim ấm áp và 
rất tốt bụng. Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung 
quanh mà không hề so đo tính toán thiệt hơn. Dù có đôi lúc 
bị bạn bè “chơi xấu” nhưng bạn sẵn lòng bỏ qua lỗi lầm đó 
và cho họ cơ hội được sửa chữa.

Chuột Mickey:

Mèo máy Doraemon: 

giống 

Bạn rất thích ăn vặt, đúng không? Một ngày mà 
không được chóp chép ăn vặt vài lần thì bạn sẽ chán 

đến mức nhìn thấy con gián cũng mặc kệ. Khi được “măm 
măm” thì bạn sẽ lập tức “tươi không cần tưới”. Tuy hơi ham 

ăn nhưng bạn cũng là người thông minh, nhanh nhẹn. Bạn luôn 
khiến người khác phải phục sát đất trước cách giải quyết “biến 
cái không thể thành có thể” một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trắc nghiệm vui

Hãy chọn một nhân vật hoạt hình yêu thích nhất để có cơ 
hội biết được mình thú vị như thế nào, bạn nhé!

nhân vật 
hoạt hình nào?

18



Một ngày bạn có thể “buôn dưa lê” hoặc 
“nấu cháo điện thoại” 7749 lần mà không 
biết mệt. Tuy khiến người khác hơi đau 
đầu vì cái tính thích bô lô ba la suốt ngày, 
nhưng ở bạn luôn tỏa ra sức hút, sự tươi vui 
và lạc quan. Vì luôn có nguồn năng lượng 
tích cực trong người nên bạn không thích 
“buôn than” hoặc ỉ ôi sướt mướt. Với bạn thì 
tiếng cười và những suy nghĩ tích cực luôn 
là chìa khóa để đánh bay mọi nỗi buồn và 
giải quyết những vấn đề khó khăn. 

Tính bạn thất thường, kiểu 
“sáng nắng, chiều mưa, trưa 
không biết đâu mà lần” khiến 
người khác lắm khi phải “đâu 
cái điền”. Thế nhưng bạn lại “nổi 
bần bật” bởi những ý tưởng 
sáng tạo thú vị. Nhiều thứ 
tưởng chừng phải vứt đi hoặc 
nhàm chán, nhưng chỉ cần qua 
bàn tay bạn là nó trở nên long 
lanh và vô cùng độc đáo.

Chà, bạn có vẻ hơi hậu đậu, vụng 
về đấy nhé! Tuy tay chân không 
được khéo léo cho lắm nhưng bạn 
lại có tài ăn nói hơi bị “đỉnh”. Với khả 
năng nói chuyện duyên dáng và 
cuốn hút, bạn khiến mọi người xung 
quanh “mê tít như ăn mít” và gật gù 
thán phục. Không những thế, bạn 
còn rất biết cách thuyết phục hoặc 
giúp người khác hòa giải.

HÀ THANH

Minions:

Bạn thích ngủ và có thể nằm “đo giường” 
cả ngày  không biết chán. Tuy bề ngoài có vẻ 
lừ đừ hơi khó gần nhưng bạn lại là người rất 
đáng tin cậy. Khi bạn đã hứa làm điều gì hoặc 
giúp ai việc gì thì bạn sẽ cố gắng hết sức để 
hoàn thành nhiệm vụ. Là người biết giữ bí mật 
siêu giỏi nên bạn rất được bạn bè tín nhiệm để 
“trút bầu tâm sự”.

Gấu trúc Panda:

Vịt Donald:

Người tuyết Olaf:
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TRANH 
TRỪU TƯỢNG

GIẢM CÂN
Nam: - Trời đất quỷ thần ơi! Người đã như 

cái… xe lu mà còn mua kẹo sữa về ăn nữa!
Hồng: - Ông đừng có khịa tui! Tui mua về 

là để giảm cân đấy!
Nam: - Là sao?
Hồng: - Thì thấy bảo ăn mướp đắng giảm 

cân. Tui ăn rồi, nhưng nó đắng quá, phải 
mua kẹo về… ăn kèm chứ!

Nam: - Trời, tui ạ bà luôn!
NAM ANH

(Kim Bôi, Hòa Bình)

Bin: - Mẹ ơi, lúc sinh con mẹ ở đâu?
Mẹ: - Ồ, đương nhiên là trong bệnh viện rồi!
Bin: - Thế còn bố ạ?
Mẹ: - Bố tất nhiên cũng ở trong bệnh viện 

cùng mẹ.
Bin: - Thế lúc đó bố mẹ có biết con sắp xuất 

hiện trên đời không?
Mẹ cười: - Tất nhiên là biết chứ, con yêu.
Bin phụng phịu: - Biết thế mà chẳng ai 

thèm… ở nhà chờ con!
Mẹ: - Híc!

CHẲNG AI Ở NHÀ

   Một vị khách đến xem triển lãm 
tranh.  Nhìn bức họa “Bò trên đồng 
cỏ xanh” một lúc lâu mà chẳng hiểu 
gì nên ông đành tìm họa sĩ để hỏi 
chuyện.

Vị khách: - Sao tôi chẳng thấy 
ngọn cỏ nào trong bức tranh này 
ông nhỉ?

Họa sĩ: - Ồ, là do con bò nó ăn hết 
rồi, thưa quý khách.

Vị khách: - Thế còn con bò đâu? 
Tôi tìm mỏi mắt chẳng thấy!

Họa sĩ (cáu): - Ô hay, thế ông nghĩ 
con bò đần đến mức xơi hết đồng 
cỏ mà vẫn còn đứng đấy cho ông… 
ngắm à!

Tổ cười 
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NHỮNG 
“EM XẾ”… 

NGON 
MẮT

Góc lí lắc

Bạn có biết

ĐỨC MINH

Cáo Bắc Phi 
(Fennec Fox) sở 

hữu đôi tai siêu to, 
chẳng cân đối với 

cơ thể. Nhưng nhờ 
đôi tai đó, loài cáo 

này có thể phát 
hiện con mồi ngay 
cả khi chúng đang 

di chuyển dưới 
lòng đất.Bọ cánh cứng có 

khả năng nâng vật 
nặng gấp 850 lần 

trọng lượng cơ thể nó.

Rái cá là một 
trong những loài 
có bộ lông rậm 
rạp nhất trong 

thế giới loài vật.

“Oánh chén” 
hết “quả” này thì 

hệ tiêu hóa “nuột” 
phải biết!

BÚN

Thứ này 
mà xay sinh tố thì 

ngon thôi rồi!

Bổ sung vitamin C 
thôi nào!Dâu tẩy dâu tây! 

Ra đây mà ngắm!



Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 43(1154) ra ngày 25-10-2022
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG
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Đố hại não

CÔ GÁI?
AI 

Ngỡ rằng đây đều là những cô gái xinh đẹp, 
nhưng thực tế thì trong đó có một người đang 
giả dạng là con gái đấy nhé. Đố bạn biết, ai là 
người đang giả gái trong số 3 “cô gái” này? Hãy 
tìm ra người đó rồi đối chiếu với đáp án xem 
mình “soi” đúng chưa nhé!

BIM BIM
 

KHÔNG PHẢI 
LÀ 

Đáp án:
 - Ồ, “cô gái” 
được đánh 

dấu có… râu.



Con tự học

These 
people are 
playing ...



Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án: 1 ------------------------------------ 2 --------------------------------------
3 ------------------------  4 -------------------------------- 5 ------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 25

25

A donkey is an animal. Some donkeys live in the zoo, some live in 
the (1) _____. Many donkeys are grey but some donkeys are brown. 
On a donkey’s head, there are two long (2) _____ and at the end of its 
body, there is a small tail. It can run and walk on its four (3) _____. 
Donkeys eat (4) _____ and carrots and drink (5) _____.

A donkey

Read the passage and choose the correct word  
for each blank. There is one example.



Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 8-11-2022

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, 3 Nguyễn Quý Đức, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 ---------------------------   

3 -----------------------    4 ----------------------------   5 ----------------------------  

PHIẾU DỰ THI MOVERS 25

25

 (tiêu đề: STARTERS 25  hoặc MOVERS 25)

Look and read. Choose the correct 
words and write them on the lines. 

There is one example.

This animal eats plant and has 
black and white colour……

1

2

4

3

5

Questions:

Example
This animal lives in the forest and eats meat. ...a lion...

It is a huge town and many 
people live there.……

People go there to play different 
exciting games.……

You can buy many things at this 
place.……

You see these people playing in a 
sport game.……



Lớp 2
GRADE  2

26

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)
Thử tài cùng Matific  

Đáp án: 

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Quan sát hình vẽ và thêm vào vị trí 3 dấu hỏi 
chấm những toa chở hàng phù hợp.

Dựa theo mẫu trong hình, 
ta thêm vào 3 toa hàng lần 
lượt là toa màu vàng, toa 
màu xanh lá, toa màu vàng.

Following the pattern in 
the picture, we add three 
carts which in turn are the 
yellow one, the green one 
and the yellow one.

Nhận biết và hoàn thành mẫu
Recognize and Complete patterns

Quan sát 
hình vẽ và 
thêm vào 
vị trí 3 dấu 
hỏi chấm 
những toa 
chở hàng 
phù hợp. 

Observe the 
picture and add the 

correct carts into 
the position of three 

question marks.

Look at the example.
Xem ví dụ sau
Kiến thức cần biết

Từ vựng:

Đáp án:

Answer:

Pattern (n) /ˈpæt.ən/: mẫu
Position (n) /pəˈzɪʃ.ən/: vị trí

Observe the picture and add the correct carts 
into the position of three question marks.



Viết các số có 4 chữ số Lớp 3

Lớp 4
GRADE 4

Set the power of 
the spaceship to nine 
thousand, five hundred 
and forty-eight kilowatt.

Các dấu hiệu chia hết khác
Other divisibility signs

Thử tài cùng Matific  

Đặt mức năng 
lượng của con 
tàu vũ trụ ở mức 
chín nghìn năm 
trăm bốn mươi 
tám ki-lô-oát.

Mức năng 
lượng cần  
đặt là: 9548 
ki-lô-oát

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Look at the example.
Xem ví dụ sau

Kiến thức cần biết
Xem ví dụ sau
Look at the example. Đáp án: 

Số chia hết cho 6 là: 
534 và 234.

Answer: 
The numbers that is 

divisible by 6 is: 
534 and 234.

Kiến thức cần biết

The power 
which is 
needed to 
set is 9,548 
kilowatt.

Set (v) /set/:
cài đặt, thiết lập

Power (n) 
/paʊər/: 

năng lượng

Từ vựng:

Đáp án

Answer:

Select all the numbers that are divisible by 6.
Chọn tất cả các số chia hết cho 6.

Write 4-digit numbersGRADE  3

Set the power of the spaceship to two 
thousand, five hundred and ninety-three 

kilowatt.

Đặt mức năng lượng của con tàu vũ trụ ở mức hai 
nghìn năm trăm chín mươi ba ki-lô-oát.



lớp : ………..
PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC 26 

Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thử tài cùng Matific  

Lớp 5
GRADE  5

Divisible (adj) /dɪˈvɪz.ə.bəl/: 
có thể chia hết
Divisibility (n) /dɪˈvɪz•əˈbɪl•ət•̬i/: 
tính chia hết

Từ vựng:
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Chọn tất cả các số chia hết cho 12.
Select all the numbers that are divisible by 12.

Chuyển đổi phân số và tỉ số phần trăm

Xem ví dụ bên
Look at the example.

Kiến thức cần biết

Thử tài cùng Matific

Các nhà khoa học cảnh báo: 
Lượng rác thải đang tăng chóng 
mặt do hiện tượng Thời trang 
ăn liền – Chúng ta mua quần 
áo nhiều hơn và chỉ mặc chúng 
trong khoảng 50% thời gian 
đó mà thôi. Phân số nào tương 
đương với 50%?

75% cư dân Matific thừa 
nhận từng xả rác. 75% có 
thể được viết dưới dạng 
phân số nào?

75% of Matificlanders 
admit to littering. How 
can 75% be written as a 
fraction?

Scientists warn: Waste 
production is soaring 
because of Fast Fashion – 
We’re buying more clothing 
and using it for only 50% 
as long. What fraction is 
equivalent to 50%?

Từ vựng:
Fraction (n) 
/ˈfræk.ʃən/: 
phân số
Percent (adv) 
/pəˈsent/: 
kí hiệu %

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Đáp án: 
Phân số tương 

đương với 50%
 là 1/2.

Answer: 
The fraction which 

is equivalent to 
50% is 1/2.

Convert between fractions 
and percentages
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